Trung tâm Hỗ trợ phát triển GDHN Đà Nẵng                                                                   Lớp: 1KT

TUẦN 3
(Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020)
Thứ sáu  ngày 21 tháng 9  năm 2020
Bài:                                                 ÔN TẬP (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Nhớ và múa dấu được bảng kí hiệu chữ cái ngón tay.
- Múa dấu được họ và tên của mình bằng kí hiệu chữ cái ngón tay.
II. Chuẩn bị:
- Bảng tên các bạn trong lớp.
- Bảng kí hiệu chữ cái ngón tay.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài


2. Bài mới







3. Củng cố, dặn dò
	
- GV múa dấu tên của mình bằng kí hiệu chữ cái ngón tay và giới thiệu với HS
- Hướng dẫn HS ôn tập bảng kí hiệu chữ cái ngón tay
+ GV múa dấu bảng kí hiệu chữ cái ngón tay.
+ Viết chữ cái trên bảng và yêu cầu HS múa dấu (không theo thứ tự).
- Yêu cầu HS múa dấu họ tên của mình.
- Trò chơi “Ai nhanh, ai khéo”.

	
- Quan sát và chú ý theo dõi



+ HS múa dấu theo.

+ Thực hành



- Tham gia chơi.





TUẦN 4
         (Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 2/10/2020)
Thứ sáu  ngày 2 tháng 10  năm 2020
Bài:                                                 LỜI CHÀO (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề lời chào. Cụ thể là các từ “chào, nghe, điếc, bạn có khỏe không, tôi khỏe, bình thường, không khỏe, cảm ơn, bạn tên gì, tôi tên là”
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài


2. Bài mới




3. Củng cố, dặn dò
	
- GV hướng dẫn HS múa dấu bài “ Chào ông, chào bà”
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “Thi ai nhanh hơn”.
+GV chia lớp thành 2 đội.
+ GV đưa ra một từ bất kì và yêu cầu HS múa dấu.
+ Đội nào nhanh và đúng sẽ chiến thắng. 
	
- Thực hiện theo hướng dẫn



+ HS múa dấu theo.
+ Thực hành

- Tham gia chơi.



TUẦN 5
(Từ ngày 5/10/2020 đến ngày 9/10/2020)
Thứ sáu  ngày 9 tháng 10  năm 2020
Bài:                                                 LỜI CHÀO (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Tiếp tục nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề lời chào. Cụ thể là các từ “tên dấu hiệu của bạn là gì?, tên dấu hiệu của tôi là, rất vui được gặp bạn, tạm biệt, hẹn gặp lại”
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài
3. Bài mới



3. Củng cố, dặn dò
	- Gọi 2 – 3 HS múa dấu các từ trong chủ đề đã học tuần trước.
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “Thi ai nhanh hơn”.
+GV chia lớp thành 2 đội.
+ GV đưa ra một từ bất kì và yêu cầu HS múa dấu. Đội nào nhanh và đúng sẽ chiến thắng. 
	- Thực hành

- Chú ý theo dõi

-  HS múa dấu theo.

- Thực hành


- Tham gia chơi.


TUẦN 6
(Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020)
Thứ sáu  ngày 16 tháng 10  năm 2020
Bài:                                                 MÀU SẮC (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề “màu sắc”. Cụ thể là các từ “màu vàng, màu xanh, màu trắng, màu đen, màu xám, màu bạc, màu cam, màu tím, màu hồng, màu đỏ”
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
- Mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài
3. Bài mới



3. Củng cố, dặn dò
	- Gọi 2 – 3 HS múa dấu các từ trong chủ đề đã học tuần trước.
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “Thi ai nhanh hơn”.
+GV phổ biến luật chơi.
+ Hướng dẫn hs cách chơi 
	- Thực hành

- Lắng nghe.

-  HS múa dấu theo.
- Thực hành


- Tham gia chơi.



TUẦN 7
(Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020)
Thứ sáu  ngày 23 tháng 10  năm 2020
Bài:                                                 MÀU SẮC (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Tiếp tục nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề “màu sắc”. Múa dấu được các câu hỏi – trả lời về màu sắc của các đồ vật. 
Ví dụ: A: Cái mũ này có màu gì?
           B: Cái mũ này có màu đỏ.
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài
3. Bài mới



3. Củng cố, dặn dò
	- Gọi 2 – 3 HS múa dấu các từ trong chủ đề đã học tuần trước.
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “Thi ai nhanh hơn”.
+GV chia lớp thành 2 đội.
+ GV đưa ra một từ bất kì và yêu cầu HS múa dấu.
+ Đội nào nhanh và đúng sẽ chiến thắng. 
	- Thực hành

- Lắng nghe.

-  HS múa dấu theo.
- Thực hành


- Tham gia chơi.


      TUẦN 8
(Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020)
Thứ sáu  ngày 30 tháng 10  năm 2020
Bài:                                                 LỊCH (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề lịch. Cụ thể là các từ “ngày, tuần, tháng, năm, mỗi tuần, mỗi ngày, trong...tuần, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu”
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài


2. Bài mới




3. Củng cố, dặn dò
	
- GV hướng dẫn HS múa dấu bài
 “ Cả tuần đều ngoan”
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “Thi ai nhanh hơn”.
+GV chia lớp thành 2 đội.
+ GV đưa ra một từ bất kì và yêu cầu HS múa dấu.
+ Đội nào nhanh và đúng sẽ chiến thắng. 
	
- Thực hiện theo hướng dẫn




+ HS múa dấu theo.
+ Thực hành

- Tham gia chơi.


TUẦN 9
(Từ ngày 2/11/2020 đến ngày 6/11/2020)
Thứ sáu  ngày 6 tháng 11  năm 2020
Bài:                                                 LỊCH (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Tiếp tục nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề lịch. Cụ thể là các từ “thứ bảy, chủ nhật, hôm qua, hôm nay, ngày mai, năm sau, năm trước, sinh nhật, bao nhiêu tuổi”
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài
3. Bài mới



3. Củng cố, dặn dò
	- Gọi 2 – 3 HS múa dấu các từ trong chủ đề đã học tuần trước.
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “Thi ai nhanh hơn”.
+GV chia lớp thành 2 đội.
+ GV đưa ra một từ bất kì và yêu cầu HS múa dấu. Đội nào nhanh và đúng sẽ chiến thắng. 
	- Thực hành

- Lắng nghe.


-  HS múa dấu theo.
- Thực hành


- Tham gia chơi.


TUẦN 10
(Từ ngày 9/11/2020 đến ngày 13/11/2020)
Thứ sáu  ngày 13  tháng 11  năm 2020
Bài:                                                 TRÁI CÂY (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề trái cây. Cụ thể là các từ “trái xoài, chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, trái dừa, trái nhãn, trái chuối, trái táo, đu đủ, mãng cầu”
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài

3. Bài mới



3. Củng cố, dặn dò
	- Gọi 2 – 3 HS múa dấu các từ trong chủ đề đã học tuần trước.
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “chiếc túi kì diệu”.
+GV chia lớp thành 2 đội.
+ Hướng dẫn HS thò tay vào trong túi, lấy được quả nào, hs sẽ kí hiệu quả đó. Đội nào nhanh và đúng sẽ chiến thắng.
	- Thực hành

- Chú ý theo dõi.

-  HS múa dấu theo.
- Thực hành


- Tham gia chơi



TUẦN 11
(Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020)
Thứ sáu  ngày 20  tháng 11  năm 2020
Bài:                                                 TRÁI CÂY (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Tiếp tục nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề trái cây. Cụ thể là các từ “mít, thanh long, thơm, nho, khế, ổi, ăn, giống, khác, được, không được, được không?, như thế nào?”
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài

3. Bài mới



3. Củng cố, dặn dò
	- Gọi 2 – 3 HS múa dấu các từ trong chủ đề đã học tuần trước.
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “chiếc túi kì diệu”.
+GV chia lớp thành 2 đội.
+ Hướng dẫn HS thò tay vào trong túi, lấy được quả nào, hs sẽ kí hiệu quả đó. Đội nào nhanh và đúng sẽ chiến thắng.
	- Thực hành

- Lắng nghe.

-  HS múa dấu theo.
- Thực hành


- Tham gia chơi



TUẦN 12
(Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020)
Thứ sáu  ngày 27  tháng 11  năm 2020
Bài:                                                 Động vật (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
-Nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề “Động vật”. Cụ thể là các từ “động vật, con chó, con mèo, con trâu, con bò, con cá, con ngựa”.
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài

3. Bài mới



3. Củng cố, dặn dò
	- Gọi 2 – 3 HS múa dấu các từ trong chủ đề đã học tuần trước.
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “chiếc túi kì diệu”.
+GV chia lớp thành 2 đội.
+ Hướng dẫn HS thò tay vào trong túi, lấy được quả nào, hs sẽ kí hiệu quả đó. Đội nào nhanh và đúng sẽ chiến thắng.
	- Thực hành

- Lắng nghe.

-  HS múa dấu theo.
- Thực hành


- Tham gia chơi




TUẦN 13
(Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 4/12/2020)
Thứ sáu  ngày 4  tháng 12  năm 2020
Bài:                                                 Động vật (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Tiếp tục nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề “Động vật”. Cụ thể là các từ “con gà, con gà trống, con vịt, con heo, con chim, con đà điểu”.
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài

3. Bài mới



3. Củng cố, dặn dò
	- Gọi 2 – 3 HS múa dấu các từ trong chủ đề đã học tuần trước.
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “chiếc túi kì diệu”.
+GV chia lớp thành 2 đội.
+ Hướng dẫn HS thò tay vào trong túi, lấy được quả nào, hs sẽ kí hiệu quả đó. Đội nào nhanh và đúng sẽ chiến thắng.
	- Thực hành

- Lắng nghe.

-  HS múa dấu theo.
- Thực hành


- Tham gia chơi




TUẦN 14
(Từ ngày 7/12/2020 đến ngày 11/12/2020)
Thứ sáu  ngày 11  tháng 12  năm 2020
Bài:                                                 Động vật (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Tiếp tục nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề “Động vật”. Cụ thể là các từ “con dê, con nai, con khỉ, con thỏ, con tê giác, con gấu”.
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài

3. Bài mới



3. Củng cố, dặn dò
	- Gọi 2 – 3 HS múa dấu các từ trong chủ đề đã học tuần trước.
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “chiếc túi kì diệu”.
+GV chia lớp thành 2 đội.
+ Hướng dẫn HS thò tay vào trong túi, lấy được quả nào, hs sẽ kí hiệu quả đó. Đội nào nhanh và đúng sẽ chiến thắng.
	- Thực hành

- Lắng nghe.

-  HS múa dấu theo.
- Thực hành


- Tham gia chơi




TUẦN 15
(Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020)
Thứ sáu  ngày 18 tháng 12  năm 2020
Bài:                                                 Động vật (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Tiếp tục nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề “Động vật”. Cụ thể là các từ “con sâu, con nhím, con chuột, con tôm, con mực, con rùa, con ếch, con sư tử”.
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài

3. Bài mới



3. Củng cố, dặn dò
	- Gọi 2 – 3 HS múa dấu các từ trong chủ đề đã học tuần trước.
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “chiếc túi kì diệu”.
+GV chia lớp thành 2 đội.
+ Hướng dẫn HS thò tay vào trong túi, lấy được quả nào, hs sẽ kí hiệu quả đó. Đội nào nhanh và đúng sẽ chiến thắng.
	- Thực hành

- Lắng nghe.

-  HS múa dấu theo.
- Thực hành


- Tham gia chơi




TUẦN 16
(Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020)
Thứ sáu  ngày 25 tháng 12  năm 2020
Bài:                                                 Động vật (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Tiếp tục nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề “Động vật”. Cụ thể là các từ “con ong, con kiến, con gián, con sâu, con ruồi, con muỗi”.
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài

3. Bài mới



3. Củng cố, dặn dò
	- Gọi 2 – 3 HS múa dấu các từ trong chủ đề đã học tuần trước.
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “chiếc túi kì diệu”.
+GV chia lớp thành 2 đội.
+ Hướng dẫn HS thò tay vào trong túi, lấy được quả nào, hs sẽ kí hiệu quả đó. Đội nào nhanh và đúng sẽ chiến thắng.
	- Thực hành

- Lắng nghe.

-  HS múa dấu theo.
- Thực hành


- Tham gia chơi




TUẦN 17
(Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 1/1/2021)
Thứ sáu  ngày 1 tháng 1  năm 2021
Bài:                                                 Từ vựng về lớp học (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề “Từ vựng về lớp học”. Cụ thể là các từ “bàn học, cái bảng, bút chì, bút bi, giấy, cái ghế, sách”
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài

3. Bài mới



3. Củng cố, dặn dò
	- Gọi 2 – 3 HS múa dấu các từ trong chủ đề đã học tuần trước.
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “chiếc túi kì diệu”.
+GV chia lớp thành 2 đội.
+ Hướng dẫn HS thò tay vào trong túi, lấy được quả nào, hs sẽ kí hiệu quả đó. Đội nào nhanh và đúng sẽ chiến thắng.
	- Thực hành

- Lắng nghe.

-  HS múa dấu theo.
- Thực hành


- Tham gia chơi




TUẦN 18
(Từ ngày 4/1/2021 đến ngày 8/1/2021)
Thứ sáu  ngày 8  tháng 1  năm 2021
 ÔN TẬP HỌC KÌ I
Hãy làm dấu cuộc nói chuyện sau bằng ngôn ngữ kí hiệu:
1.  Đây là cái gì?
2. Lớp học có nhiều bút chì.
3. Tôi có ít giấy.
4. Bạn có bao nhiêu quyển vở?
5. 	A: Cặp sách của bạn có gì? Hãy kể ra.
	B: Cặp sách của tôi có sách, vở, cục tẩy, gọt, bút mực, bút xoá.
6. Bút mực của bạn màu gì?
7. 	A: Bạn có thích cái bảng màu đen không?
	B: Không, tôi thích cái bảng màu xanh lá cây.
8.	A: Bạn tên gì?
	B: Tôi tên ….
	A: Tên kí hiệu của bạn là gì?
	B: Tên kí hiệu của tôi là:….
	A: Bạn học trường nào?
	B: Tôi học ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển GDHN Đà Nẵng.
	A: Bạn học lớp mấy?
	B: Tôi học lớp 1KT
	A: Bạn có khoẻ không?
	B: Tôi khoẻ. Rất vui được gặp bạn.


TUẦN 19
(Từ ngày 11/1/2021 đến ngày 15/1/2021)
Thứ sáu  ngày 15  tháng 1  năm 2021
Bài:                                                 Từ vựng về lớp học (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- HS tiếp tục nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề “Từ vựng về lớp học”. Cụ thể là các từ “cặp sách, quyển vở, bản đồ, thước kẻ, keo dán, giỏ xách, com-pa”
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài

3. Bài mới



3. Củng cố, dặn dò
	- Gọi 2 – 3 HS múa dấu các từ trong chủ đề đã học tuần trước.
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “chiếc túi kì diệu”.
+GV chia lớp thành 2 đội.
+ Hướng dẫn HS thò tay vào trong túi, lấy được quả nào, hs sẽ kí hiệu quả đó. Đội nào nhanh và đúng sẽ chiến thắng.
	- Thực hành

- Lắng nghe.

-  HS múa dấu theo.
- Thực hành


- Tham gia chơi
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